
STT Ngày Nội dung SỐ TIỀN (VND)

Số dư đầu kỳ 19,508,676,794          

1 02/04/2026 Cô Bín ở Đức cho tiền mặt 3,000,000                   

2 03/04/2026 Quý ân nhân Lam Dat Danh cho vào tk 1,000,000                   

3 04/04/2026
Các quý ân nhân Quang, Tiến, Bảo, Thịnh gửi cho quà 

bánh và tiền mặt
4,000,000                   

4 07/04/2026 Co Nam KAIZEN cho vào tk 2,000,000                   

5 10/04/2026 Anh Vương Thành Công cho vào tk 1,000,000                   

6 13/04/2026 Quý Cong Ty Thanh Hung cho vào tk 30,000,000                 

7 13/04/2026

Gia đình một quý ân nhân thăm và cho quà: 04 thùng 

sữa tươi, 30 hộp cá mòi, 50 cây xúc xích, 50 bịch bánh 

snack

-                              

8 17/04/2026 Anh Nguyễn Văn Cảnh (Chợ Bến Cát) cho 50kg gạo -                              

9 18/04/2026 Quý ân nhân Nguyen Thi Thien cho vao tk 500,000                      

10 19/04/2026
Chị Trần Thị Hiền (Ngụ tại KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, 

TP.HCM) cho 10 thùng bánh
-                              

11 19/04/2026
Chị Nguyễn Thị Hằng (Ngụ tại KCN Mỹ Phước 2, Bến 

Cát, TP.HCM) cho 05 thùng sữa
-                              

12 26/04/2026 Công ty RED BRICK cho 23 phần bánh và tiền mặt 5,000,000                   

13 26/04/2026 Chú Phước Ở Tân uyên cho tiền mặt 2,000,000                   

14 30/04/2026 Lãi chuyển vào tk 81                               

Tổng Trong kỳ 48,500,081                 

Tổng Cuối kỳ 19,557,176,875          

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                              

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                              

-                              

-                              

Tổng Trong kỳ -                              

Tổng Cuối kỳ -                              

PHẢI TRẢ

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 04 NĂM 2026

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN VÀ HIỆN VẬT

PHẢI THU



STT Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 31,527,192,314          

1 01/04/2026 Tiền Chợ 482,000                      

2  Tiền Xe Cho Hưng Về Nhà 300,000                      

3  Xăng 30,000                        

4 02/04/2026 Mua Thêm Chén, Tô, Đũa, Đũa Bếp, … 397,000                      

5  Tiền Chợ 399,000                      

6 03/05/2026 Tiền Chợ 300,000                      

7  Xăng 30,000                        

8  Tiền Mua Nước Đá, Ly Uống Nước 20,000                        

9 04/04/2026 Tiền Chợ 426,000                      

10  Cước Điện Thoại 31,000                        

11  Tiền Thuốc Và May Vết Thương Cho Diễm 177,000                      

12  Mua 5 Cây Vệ Sinh Bồn Cầu 75,000                        

13  Tiền Chợ 190,000                      

14  Tiền Thay Băng Cho Diễm 65,000                        

15 06/04/2026 Tiền Chợ 613,000                      

16  Đóng Tiền Nước Uống Cho Học Sinh Tiểu Học 110,000                      

17  Đóng Tiền Liên Lạc Điện Tử Cho Thịnh 70,000                        

18  Tiền Xăng 30,000                        

19  Tiền Mua 2 Thùng Nước Uống Lavie 150,000                      

20 06/04/2026 Phí SMS banking 66,000                        

21 07/04/2026 Tiền Chợ 498,000                      

22  Tiền Xăng 30,000                        

23  Nộp Cước Tivi 2 Tháng 3 và 4/2026 108,000                      

24 08/04/2026 Mua Sách Toán, Tiếng Việt Cho Vương 94,000                        

25  Tiền Xăng 30,000                        

26  Sửa Vòi Nước Ở Phòng Nữ 70,000                        

27  Tiền Chợ 338,000                      

28 09/04/2026 Mua Sách Âm Nhạc Cho Vương 8,000                          

29  Mua 1 Bộ Đồ Thể Dục Và 1 Áo Đi Học Cho Vương 180,000                      

30  Tiền Xe Đưa Học Sinh Đi Học VTS 40,000                        

31  Tiền Chợ 440,000                      

32  Xăng 30,000                        

33 10/04/2026 Tiền Chợ 438,000                      

34 11/04/2026 Tiền Cắt Chỉ Cho Diễm 65,000                        

35  Tiền Chợ 245,000                      

36 12/04/2026 Tiền Chợ 702,000                      

37 13/04/2026 Tiền Chợ 512,000                      

38 14/04/2026 Tiền Chợ 503,000                      

39  Tiền Chợ 618,000                      

40  Khám Bệnh Mua Thuốc Cho Tam 120,000                      

41 16/04/2026 Tiền Chợ 495,000                      

42  Tiền điện 5,482,663                   

43  Cước điện thoại di động 631,699                      

44  Mạng Internet Viettel 1,100,000                   

45  Hải sản 2,930,000                   

CHI



STT Ngày Nội dung chi VND

CHI

46 17/04/2026 Tiền Chợ 496,000                      

47 18/04/2026 Nạp Mực Máy In 120,000                      

48  Tiền Chợ 448,000                      

49 19/04/2026 Mua 1 Bình Gas 500,000                      

50  Tiền Chợ 298,000                      

51  Mua Sách Bài Tập Toán Cho Diễm 54,000                        

52 20/04/2026 Mua Bọc Rác Các Loại 900,000                      

53  Tiền Chợ 185,000                      

54  Cước Xe Ôm Chở Cá 130,000                      

55  Tiền Ăn Tháng 4/2026 cho Lêny 760,000                      

56  Tiền Ăn Tháng 4/2026 Cho Phát Lớn 760,000                      

57 21/04/2026 Tiền Chợ 50,000                        

58 22/04/2026 Tiền Chợ 106,000                      

59 23/04/2026 Tiền Chợ 194,000                      

60  Tiền Chợ 160,000                      

61 27/04/2026 Phí SMS banking 66,000                        

62 25/04/2026 Tiền Chợ 90,000                        

63  Khám Bệnh Mua Thuốc Cho Phát Lớn, Thắng, Huin 230,000                      

64  Mua Thuốc Ho 40,000                        

65  Trả Tiền Vận Chuyển Cái Tủ 1,000,000                   

66  Mua 2 Rỗ Nhựa Lớn 200,000                      

67 27/04/2026 Tiền Chợ 250,000                      

68 28/04/2026 Tiền Chợ 250,000                      

69  Mua Keo Sửa Xe Đạp 36,000                        

70  Xăng 30,000                        

71 29/04/2026 Tiền Rác Tháng 4, 5, 6/2026 300,000                      

72  Tiền Học Tuyển Sinh Lớp 10 Của Lêny 700,000                      

73  Tiền Chợ 485,000                      

74 30/04/2026 Tiền Chợ 590,000                      

75  Mua 1 Thùng Giấy In A4 390,000                      

76  Lương Cô Thảo 7,000,000                   

77  Lương Cô Thìn 5,000,000                   

78  Lương Chị Huin 4,000,000                   

79  Lương Cô Định 7,000,000                   

80  Lương Cô Ngọc 5,000,000                   

81  Phí thuê đất tháng 04/2026 10,000,000                 

Tổng chi trong kỳ 67,487,362                 

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 19,489,689,513          

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3
Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản 

+ Phải thu - Phải trả )
19,489,689,513          


